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Đề 2 : 

Học sinh tạo folder theo qui định sau: D:\HotenHS_Lop 
I. Tạo tập tin CSDL như trong folder, sau đó tạo các table sau đây: field gạch dưới là khoá chính (1.đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Thiết lập mối quan hệ giữa các Table, sau đó nhập dữ liệu sau đây vào trong các Table (1đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. KHACHHANG(Khách hàng) 

Field Name Data Type Field Size 

MAKH Text 6 

HoTenKH Text 40 

DiaChi Text 50 

DienThoai Text 10 

 

b. HOADON (Hóa Đơn) 

Field Name Data Type Field Size Format 

MaHD Number Long Integer  

MaKH Text 6  

NgayLapHD Date/time  Short Date 

NgayNhanHang Date/time  Short Date 

 

c. SANPHAM (Sản Phẩm) 

Field Name Data Type Field Size Format 

MaSP Text 6 >[red] 

TenSP Text 50  

DonViTinh Text 10  

DonGia Number Double  

 

d. CHITIETHD (Chi tiết Hóa Đơn) 

Field Name Data Type Field Size Format 

MaHD Number  Long Integer 

MaSP Text 6 >[red] 

SoLuong Number Integer  

 

a- Bảng: KHACHHANG 

MaKH HoTenKH Diachi DienThoai 

B145 Cửa Hàng số 2 Q4 20 Trần Phú Q2 86547893 

D100 Công Ty Cổ Phần Đầu tư 22 Ngô Quyền Q5 86123564 

L010 Cửa Hàng Bách Hóa Q1 155 Trần Hưng Đạo 85456123 

S001 Công Ty XNK Hoa Hồng 123 Trần Phú 8356423 

S002 Công Ty VHP Tân Bình 10 Lý thường Kiệt 8554545 

 

b- Bảng:HOADON 

MaHD MaKH NgayLapHD NgayNhanHang 

1 S001 28/06/1999 10/07/1999 

2 L010 29/06/1999 12/07/1999 

3 S002 04/07/1999 12/07/1999 

4 B145 05/07/1999 10/07/1999 

5 D100 06/07/1999 20/07/1999 

6 S001 07/07/1999 21/07/1999 

 

c- Bang:SANPHAM 

MaSP TenSP DonViTinh DonGia 

B01 Bia 33 Lon 4000 

B02 Bia Tiger Lon 5000 

B03 Bia Heneken Lon 6000 

R01 Rượu Bình tây Chai 20000 

R02 Rượu Napoleon Chai 15000 

 

d- Bảng: CHITIETHD 
 

MaHD MaSP SoLuong 

1 B01 48 

1 R01 10 

2 B01 25 

2 B02 90 

2 B03 25 

2 R02 20 

3 B01 10 

4 B01 15 

4 R01 20 

4 R02 15 

5 B01 10 

6 R02 15 

 



 

 

III. Thiết lập các câu truy vấn sau: (2đ) 

   1. Cho biết các Khách hàng đã đặt bao nhiêu Hóa đơn mặt hàng “R02” 

2. Tìm những khách hàng có Ngày lập Hóa đơn trong khỏang thời gian từ #01/06/99# đến #30/06/1999# 

 
IV. Tạo from theo mẫu sau: (4đ) Tiêu đề from là họ tên của sinh viên thi 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Tạo report theo mẫu: (2đ) .  HOADONKHACHHANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ môn Tin học                         Giáo viên 

   

 

 

 

 Trần Thị Ngọc Châu 
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Đáp án đề 2 
 

I: thiết kế hoàn chỉnh các bảng (1đ) 

II. Nhập dữ liệu hoàn tất (1đ) 

III. Câu 1:(1đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: (1đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV: -    Nhập thông tin khách hàng(0.5đ) 

- Hiện thị subform1 (0.5đ) 

- Hiện thị subform2 (0.5đ) 

- Kết nối các subform lại (0.5đ) 

- Hiển thị thông tin tổng thành tiền (0.5đ) 

- Thực hiện được các nút lệnh (0.5) 

- Thực hiện nút in và nút check box tất cả khách hàng(1đ) 

           V. Thực hiện hoàn chỉnh report (2đ) 


